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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 3.109 VNĐ/kg, tăng 59 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 41.526 VNĐ/kg, giảm 1.132 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 38.048 VNĐ/kg, giảm 1.860 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.495 VNĐ/kg, giảm 725 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 30.190 VNĐ/kg, tăng 4.639 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 50.063 VNĐ/kg, tăng 74 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 18/07-24/07/2024: 1 CNY= 3.337,55 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá chuối, gừng, lê giảm; giá 

cải thảo, tỏi, xoài tăng so với 

tuần trước; 

❖ Trung Quốc vượt Nhật Bản 

trở thành nước nhập khẩu 

bơ lớn nhất châu Á; 

❖ Xuất khẩu nhãn của 

Campuchia vượt 14.800 tấn 

trong nửa đầu năm 2024; 

❖ Nga tăng gấp đôi lượng táo 

nhập khẩu vào tháng 6 năm 

2024; 

❖ Chính phủ Anh đề xuất tiếp 

tục cấp thị thực cho lao 

động thời vụ trong lĩnh vực 

nông nghiệp; 

❖ Georgia đã xuất khẩu 4.500 

tấn quả việt quất trong giai 

đoạn từ ngày 1/5 đến ngày 

14/7; 

❖ USDA cập nhật các yêu cầu 

để cho phép nhập khẩu nho 

Chile vào Hoa Kỳ. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Theo Rabobank, nhập khẩu bơ của thị trường 

châu Á đang tăng nhanh, đạt 184.000 tấn vào 

năm 2023, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2022. 

Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành nước 

nhập khẩu bơ lớn nhất châu Á. Năm 2023, Trung 

Quốc nhập khẩu 66.000 tấn, tăng 61% so với năm 

2022. Trong đó, nhập khẩu từ Peru chiếm 76% thị 

phần, tiếp theo là Chile (chiếm 12%) và Kenya 

(chiếm 6,6%). [2]   

Campuchia 

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 

Campuchia (MAFF), trong nửa đầu năm 2024, 

Campuchia đã xuất khẩu hơn 14.800 tấn nhãn 

tươi, tăng 120% so với tấn cùng kỳ năm ngoái. [3]  

Nga 

Theo Rosselkhoznadzor, Nga đã nhập khẩu 

42.000 tấn táo trong tháng 6/2024, tăng 10% so 

với tháng trước và tăng 80% so với cùng kỳ năm 

2023. Các nhà cung cấp táo chính cho Nga bao 

gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Serbia, Trung Quốc 

và Uzbekistan. 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga 

Oksana Lut đã thông báo về việc điều chỉnh dự 

báo thu hoạch táo năm 2024 từ 1,8 triệu tấn 

xuống còn 1,5 triệu tấn vì thiệt hại do sương giá. 

Bộ hiện đang làm việc với một số nước để đảm 

bảo nguồn cung táo bổ sung nhằm bù đắp cho sự 

thiếu hụt dự kiến. [4]  

Anh 

Ủy ban tư vấn di trú (MAC) đã xem xét Chương 

trình lao động thời vụ (SWS) và khuyến nghị 

Chính phủ Anh duy trì chương trình thị thực cho 

lao động thời vụ để hỗ trợ an ninh lương thực.  

Chủ tịch của MAC nhấn mạnh tầm quan trọng của 

SWS đối với an ninh lương thực và kêu gọi cải 

thiện phúc lợi và mức lương của người lao động, 

cùng với việc tăng cường tính minh bạch để ngăn 

chặn tình trạng bóc lột. MAC cho rằng các biện 

pháp can thiệp của chính phủ, như cho vay lãi 

suất 0% hoặc đầu tư công nhiều hơn, có thể đẩy 

nhanh quá trình tự động hóa và giảm sự phụ 

thuộc vào lao động theo mùa. [5]  

 

 

 

Georgia  

Từ ngày 1/5 đến ngày 14/7/2024, Georgia đã xuất 

khẩu 4.500 tấn quả việt quất, giá trị đạt 26,2 triệu 

USD, tăng 56% về khối lượng và tăng 53% về giá 

trị. Các thị trường xuất khẩu chính chính bao gồm 

Nga, Đức, Ba Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập 

Thống nhất, Armenia, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, trong 

số những thị trường khác. [6]  

Hoa Kỳ 

Cục Kiểm tra Sức khỏe Động vật và Thực vật Hoa 

Kỳ (APHIS) đang công bố thông báo cuối cùng 

cho phép nhập khẩu một số loại nho từ Chile.  

Các yêu cầu mới, dựa trên các quy tắc hiện hành, 

sẽ cho phép nhập khẩu nho ăn được từ các vùng 

của Chile nơi không có hoặc có ít loài sâu bướm 

nho châu Âu ( Lobesia botrana ), loài ve đỏ Chile 

(Brevipalpus chilensis), v.v. Những yêu cầu này 

sẽ được điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu Yêu cầu 

nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp của APHIS 

(ACIR) có hiệu lực từ ngày 19/7/2024. [7]  

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://guojiguoshu.com/article/9300 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/9321 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9644
990/russia-doubles-apple-imports-in-june-2024/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9645

018/uk-government-advised-to-continue-seasonal-

worker-visas-for-agriculture/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9644
860/nation-of-georgia-exported-4-500-tons-of-
blueberries-between-may-1-and-july-14/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9646
176/usda-updates-requirements-to-allow-for-the-
safe-importation-of-chilean-table-grapes-into-the-
us/ 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9300
https://guojiguoshu.com/article/9321
https://www.freshplaza.com/europe/article/9644990/russia-doubles-apple-imports-in-june-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9644990/russia-doubles-apple-imports-in-june-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9645018/uk-government-advised-to-continue-seasonal-worker-visas-for-agriculture/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9645018/uk-government-advised-to-continue-seasonal-worker-visas-for-agriculture/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9645018/uk-government-advised-to-continue-seasonal-worker-visas-for-agriculture/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9644860/nation-of-georgia-exported-4-500-tons-of-blueberries-between-may-1-and-july-14/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9644860/nation-of-georgia-exported-4-500-tons-of-blueberries-between-may-1-and-july-14/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9644860/nation-of-georgia-exported-4-500-tons-of-blueberries-between-may-1-and-july-14/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9646176/usda-updates-requirements-to-allow-for-the-safe-importation-of-chilean-table-grapes-into-the-us/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9646176/usda-updates-requirements-to-allow-for-the-safe-importation-of-chilean-table-grapes-into-the-us/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9646176/usda-updates-requirements-to-allow-for-the-safe-importation-of-chilean-table-grapes-into-the-us/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9646176/usda-updates-requirements-to-allow-for-the-safe-importation-of-chilean-table-grapes-into-the-us/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 26.250 VNĐ/kg, giảm 750 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.583 VNĐ/kg, tăng 292 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 72.250 VNĐ/kg, tăng 
250 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 15.667 VNĐ/kg, giảm 667 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 21.500 VNĐ/kg, tăng 2.500 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 19/07/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 95 xe, trong đó xe chở hoa quả là 49 

xe, mặt hàng khác là 46 xe. Cụ thể: (i) tồn 55 xe tại cửa khẩu Quốc tế 

Hữu Nghị, trong đó có 27 xe hoa quả; (ii) tồn 55 xe tại lối thông quan 

Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 36 xe 

hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 04 xe tại cửa khẩu 

chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại lối thông 

quan Cốc  Nam – Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu 

phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, thanh 

long ruột trắng giảm; giá 

dưa hấu, sầu riêng Ri6 (loại 

đẹp), cà chua tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 19/07/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 95 xe, trong đó 

có 49 xe chở hoa quả; 

❖ Xuất khẩu rau quả tăng 

mạnh ước đạt gần 4 tỷ 

USD; 

❖ Đắk Lắk dự kiến tổ chức Lễ 

hội sầu riêng lần 2 năm 

2024 từ ngày 31/8 đến 2/9. 
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Xuất nhập khẩu 

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất 
khẩu rau quả ước đạt hơn 3,8 tỷ USD trong 7 tháng 
đầu năm 2024, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 
ngoái. 

Trong 10 thị trường nhập khẩu hàng đầu của rau 
quả Việt Nam, hầu hết đều tăng trưởng từ 15% đến 
96%. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 
64% tổng kim ngạch xuất khẩu với 2,1 tỷ USD 
trong nửa đầu năm, tăng 22% so với cùng kỳ.  

Theo Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu 
riêng, chuối và thanh long là những sản phẩm 
chính đóng góp vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất 
khẩu 7 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong tháng 7, 
kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng 6 do sầu 
riêng Đông Nam Bộ vào cuối vụ, làm sản lượng 
giảm. [3]  

Đắk Lắk: Lễ hội sầu riêng lần 2 năm 2024 với 
chủ đề Sầu riêng Krông Pắk - Phát triển và Hội 
nhập. 

Ngày 18/7, UBND huyện Krông Pắk tổ chức họp 
báo Lễ hội sầu riêng lần 2 năm 2024 với chủ đề 
Sầu riêng Krông Pắk - Phát triển và Hội nhập.  

Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần 2 diễn ra từ ngày 
31/8 đến 2/9 với 12 chuỗi sự kiện, hoạt động và 
trọng tâm của lễ hội nhằm đề cao, tôn vinh vai trò 
người trồng sầu riêng như: trải nghiệm thưởng 
thức sầu riêng tại vườn, tham quan vườn sầu riêng 
cổ thụ; hội chợ giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của 
địa phương; lễ hội đường phố; đêm hội DJ và vũ 
hội ánh sáng; bắn pháo hoa v.v. [4]  

Sầu riêng Musang King tiếp tục rớt giá 

Musang King được coi là giống sầu riêng ngon 
nhất thế giới từng được bán ở Việt Nam với giá 1,5 
triệu VNĐ/kg khi nhập khẩu từ Malaysia. Vài năm 
gần đây, nhờ người Việt tự canh tác, loại sầu này 
giảm xuống còn vài trăm nghìn đồng một kg. Năm 
nay, loại sầu riêng này tiếp tục rớt giá xuống còn 
80.000 VNĐ/kg, giảm gần một nửa so với năm 
ngoái. 

Theo một thương lái tại TP.HCM, nguyên nhân một 
phần do chất lượng giống này không đồng đều, 
nhiều trái bị nhão, sượng do mưa. Theo Phó giám 
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Lăk, diện tích 
trồng Musang King tại Việt Nam rất nhỏ, chủ yếu 
tự phát, khó liên kết đầu ra. Giống sầu này thu 
hoạch tốt nhất từ năm thứ 10, trong khi tại Việt 
Nam cây chủ yếu 4-7 năm đã bán thương phẩm, 
nên chất lượng chưa ổn định. 

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 
Malaysia áp dụng phương pháp thu hoạch bằng 
cách giăng lưới khu vườn, chờ trái chín rụng tự 
nhiên rồi thu gom và chế biến ngay tại chỗ. Sản  

 

phẩm nhờ đó vẫn giữ được tươi, ngon. Trong khi 
đó ở Việt Nam, thói quen cắt trái còn treo trên cây 
dẫn đến chất lượng sản phẩm không như mong 
đợi. [5]  

Sầu riêng: Nguyên nhân giá sầu riêng Ri 6 và 
Monthong chênh lệch lên đến 40%. 

Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên đang ở giai đoạn 
đầu vụ thu hoạch sầu riêng nên sản lượng hạn chế, 
giá đứng ở mức cao. Ngày 22/7, các vựa thu mua 
sầu riêng xuất khẩu thông báo giá mua sầu riêng 
Monthong (còn có tên sầu riêng Dona, Thái) ở mức 
100.000 - 105.000 VNĐ/kg (loại A) và sầu riêng Ri 
6 ở mức 59.000 - 62.000 VNĐ/kg (loại A). Với sản 
phẩm loại B, giá thấp hơn 15.000 - 20.000 VNĐ/kg. 

Theo đại diện Nông sản Đăng Khôi (đường Lê Đức 
Thọ, quận Gò Vấp, TP HCM), nguyên nhân là do 
giông Dona hạt lép có tỷ lệ cơm đạt  40%, trong khi 
tỉ lệ cơm của Ri 6 hạt to chỉ đạt 30%. Hơn nữa, giá 
sầu riêng của Việt Nam bị chi phối bởi thị trường 
Trung Quốc. Trong khi người tiêu dùngTrung Quốc 
đã quen với sầu riêng Thái Lan. Hiện tại, sầu riêng 
Thái Lan hết mùa nên sầu riêng Monthong tăng 
giá. [6]  

Xuất khẩu gừng, nghệ và gia vị khác đạt 33 triệu 
USD trong 6 tháng đầu năm  

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 
(VPA), xuất khẩu gừng, nghệ và gia vị khác trong 
6 tháng đầu năm đạt 17.280 tấn với kim ngạch đạt 
33 triệu USD, giảm 33,6% về lượng nhưng tăng 
5,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. 

Các thị trường xuất khẩu chính của gừng, nghệ 
Việt Nam bao gồm Ấn Độ đạt 6.635 tấn, chiếm 
38,4%, Bangladesh đạt 3.561 tấn chiếm 20,6%, 
Indonesia đạt 1.396 tấn, chiếm 8,1%. [7]  
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Trang 5 
 

Bản tin số 27 (22.07.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu       27.000       26.250             -750 

An Giang          20.000          20.000                    

Đồng Tháp          30.000          28.000          -2.000 

Tiền Giang          23.000          22.000          -1.000 

Vĩnh Long          35.000          35.000                 -    

Dưa hấu          8.292         8.583              292  

Cần Thơ            7.000            7.000                  

Đồng Tháp          10.000          12.000           2.000  

Tiền Giang          12.500          12.500   

Vĩnh Long            6.000            6.000   

Bến Tre            7.000            7.000   

Hậu Giang            7.250            7.000             -250 

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)       72.000       72.250              250  

Cần Thơ          78.000          80.000           2.000  

Đồng Tháp          70.000          70.000      

Tiền Giang          70.000          69.000          -1.000 

Vĩnh Long          70.000          70.000   

Thanh long ruột trắng       16.333       15.667             -667 

Long An            8.000            7.000          -1.000 

Tiền Giang          22.000          21.000          -1.000 

Vĩnh Long          19.000          19.000   

Cà chua       19.000       21.500   

Cà Mau          20.000          25.000           5.000  

Tiền Giang          18.000          18.000      

 


